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KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
(Kèm theo Công văn số 5512 /BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
	UBND HUYỆN PHÚ HÒA
TRƯỜNGTRUNG HỌC CSTRẦN HÀO
                 TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD-TIẾNG ANH
	CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ 6,7,8,9
(Năm học 2024- 2025)
I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
PHẦN A                                                                      MÔN LỊCH SỬ 6
Học kì I: 18 tuần = 18 tiết
Học kì II: 17 tuần = 34 tiết
Cả năm: 52 tiết

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Bài 1: Lịch sử là gì
	2
	Tuần 1
	- Tranh chụp về các sự kiện
- Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử - trung đại
- Phim khai quật di tích hoàng thành Thăng Long
	Phòng học.

	2
	Bài 2: Cách tính thời gian trong lịch sử
	2
	Tuần 2
	- Tờ lịch treo tường
	Phòng học.

	3
	Bài 3: Nguồn gốc loài người
	2
	Tuần 3
	- Bản đồ dấu tích khảo cổ trên đất nước Việt Nam và khu vực ĐNA
- Tranh các hiện vật khảo cổ học
- Phim về các hiện vật khảo cổ học tiêu biểu
	Phòng học.

	4
	Bài 4: Xã hội nguyên thủy
	3
	Tuần 4,5
	- Phim mô phỏng đời sống xã hội nguyên thuỷ

	Phòng học.

	5
	Bài 5: Sự chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp
	3
	Tuần 6-8
	- Bản đồ Việt Nam.
- Hình ảnh xác người băng Ốt-di và những hiện vật gắn với người băng ốt-di. 
	Phòng học.

	6
	Ôn tập giữa kì I
	1
	Tuần 9
	- Phiếu học tập
	Phòng học.

	7
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	Tuần 9
	- Đề kiểm tra
	Phòng học.

	8
	Bài 6 : Ai Cập cổ đại

	2
	Tuần 10
	- Bản đồ Ai Cập cổ đại.
- Tranh ảnh các thành tựu văn hóa Ai  Cập cổ đại
	Phòng học.

	9
	Bài 7: Lưỡng Hà cổ đại
	2
	Tuần 11
	- Bản đồ Lưỡng Hà cổ đại
- Tranh ảnh các thành tựu văn hóa Lưỡng Hà cổ đại
	Phòng học

	10
	Bài 8. Ấn Độ cổ đại
	2
	Tuần 12
	- Bản đồ Ấn Độ cổ đại, sơ đồ các đẳng cấp trong xã hội.
- Tranh ảnh các thành tựu văn hóa Ấn Độ cổ đại
	Phòng học.

	11
	Bài 9. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII
	3
	Tuần 13-14
	- Bản đồ Trung Quốc cổ đại đến TK VII, 
- Tranh ảnh các thành tựu văn hóa Trung Quốc
	Phòng học.

	12
	Bài 10. Hy Lạp  cổ đại
	2
	Tuần 15,16
	- Bản đồ Hy Lạp cổ đại
- Tranh ảnh các thành tựu văn hóa Hy Lạp cổ đại
	Phòng học.

	13
	Ôn tập cuối kỳ I
	1
	Tuần 17
	- Phiếu học tập
	Phòng học.

	14
	Kiểm tra cuối kỳ I
	1
	Tuần 18
	- Đề kiểm tra
	Phòng học.

	15
	Bài 11. La Mã cổ đại
	2
	Tuần 19
	- Bản đồ La Mã  cổ đại
- Tranh ảnh các thành tựu văn hóa Hy Lạp cổ đại
	Phòng học.

	16
	Bài 12. Các vương quốc ở Đông Nam Á trước thế kỉ X.  
	3
	Tuần 20,21
	- Bản đồ Đông Nam Á cổ đại
- Bản đồ Đông Nam Á khoảng thế kỉ VII
- Bản đồ Đông Nam Á   thế kỉ X
	Phòng học.

	17
	Bài 13.  Giao lưu thương mại và văn hóa ở Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỷ 10
	3
	Tuần 21,22
	-Bản đồ thể hiện hoạt động thương mại trên biển đông
- Video về ngôi đền nổi tiếng Barabodur
-Video về văn hoá Ốc Eo
	Phòng học.

	18
	Bài 14. Nhà nước Văn Lang Âu Lạc
	2
	Tuần 23,24
	- Bản đồ thể hiện nước Văn Lang, Âu Lac
	Phòng học.

	19
	Ôn tập giữa kỳ II
	1
	Tuần 25
	- Phiếu học tập
	Phòng học

	20
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	Tuần 26
	- Đề kiểm tra
	Phòng học

	21
	Bài 15. Đời sống của người Việt thời kỳ Văn Lang Âu Lạc
	2
	Tuần 27
	- Video về đời sống xã hội và phong tục của người Văn Lang Âu Lạc
	Phòng học

	22
	Bài 16. Chính sách cai trị của phong kiến hướng bắc và sự chuyển biến của Việt Nam thời kỳ Bắc thuộc
	2
	Tuần 28
	- Bản đồ Việt Nam dưới thời Bắc thuộc
	Phòng học

	23
	Bài 17. Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt
	1
	Tuần 29
	- Video giới thiệu về một số di tích lịch sử Việt nam
	Phòng học

	24
	Bài 18. Các cuộc đấu tranh giành độc lập trước thế kỉ X
	3
	Tuần 29,30
	- Video tóm tắt các cuộc khởi nghĩa
	Phòng học

	25
	Bài 19. Bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X
	2
	Tuần 31
	- Video tóm tắt về cuộc vận động tự chủ và chiến thắng Bạch Đằng 938
	Phòng học

	26
	Bài 20. Vương quốc Cham pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
	1
	Tuần 32
	- Bản đồ Cham Pa từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV
- Video
	Phòng học.

	27
	Bài 21. Vương quốc Phù Nam
	1
	Tuần 33
	- Bản đồ Phù Nam từ thế kỉ I TCN đến thế kỉ XV
- Video
	Phòng học

	28
	Ôn tập cuối kỳ II
	1
	Tuần 34
	- Phiếu học tập
	Phòng học

	29
	Kiểm tra  cuối học kỳ II
	1
	Tuần 35
	- Đề kiểm tra
	Phòng học
















MÔN LỊCH SỬ 7
Học kì I: 18 tuần = 36 tiết
Học kì II: 17 tuần = 17 tiết
Cả năm: 53 tiết

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở Tây Âu
	2
	Tuần 1-2
	- Tranh ảnh về chế độ phong kiến.
- Bản đồ châu Âu hiện đại.
- Lược đồ các vương quốc của người Giéc-man.
- Phiếu học tập
	Phòng học.

	2
	Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí
	1
	Tuần 3
	- Bản đồ thế giới.
- Tư liệu hoặc những câu chuyện về các cuộc phát kiến địa lí.
- Lược đồ các cuộc phát kiến lớn về địa lí.
- Phiếu học tập
	Phòng học.

	3
	Bài 3: Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại
	1
	Tuần 4
	- Tranh ảnh và tư liệu liên quan.


	Phòng học.

	4
	Bài 4: Văn hóa phục hưng
	2
	Tuần 5
	- Tranh ảnh về 1 số nhân vật nổi tiếng thời Phục hưng
- Các bức tranh thời phục hưng
- Phiếu học tập
	Phòng học

	5
	Bài 5: Phong trào cải cách tôn giáo
	1
	Tuần 6
	- Một số hình ảnh về cải cách tôn giáo gắn với nội dung bài học. 
- Những mẩu chuyện về cải cách tôn giáo .- Phiếu học tập
	Phòng học

	6
	Bài 6: Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ TK VII đến giữa TK XIX
	3
	Tuần 6,7
	- Lược đồ Trung Quốc TK VII đến giữa TK XIX và lược đồ Trung Quốc ngày nay.
- Sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ TK VII đến giữa TK XIX
- Phiếu học tập
	Phòng học.

	7
	Bài 7: Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ TK VII đến giữa TK XIX
	1
	Tuần 8
	- Một số hình ảnh về các nhân vật lịch sử, công trình kiến trúc, điêu khắc
- Phiếu học tập
	Phòng học.

	8
	Ôn tập giữa HKI
	1
	Tuần 8
	-Bảng phụ
-Phiếu học tập.
	Phòng học

	9
	Kiểm tra giữa HKI
	1
	Tuần 9
	- Đề kiểm tra
	Phòng học.

	10
	Bài 7: Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ TK VII đến giữa TK XIX
	1
	Tuần 10
	- Một số hình ảnh về các nhân vật lịch sử, công trình kiến trúc, điêu khắc
- Phiếu học tập
	Phòng học.

	11
	Bài 8: Vương triều Gúp-ta
	2
	Tuần 11,12
	- Lược đồ Ấn Độ thời Gúp-ta
- Lược đồ Ấn Độ ngày nay
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan
	Phòng học

	12
	Bài 9: Vương triều hồi giáo Đê-li
	1
	Tuần 13
	- Tranh ảnh, tư liệu liên quan vương triều hồi giáo Đê-li
	Phòng học

	13
	Bài 10: Đế quốc Mô-gôn
	1
	Tuần 14
	- Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến đế quốc Mô-gôn
	Phòng học

	14
	Bài 11: Khái quát về Đông Nam Á nửa sau TK X đến nửa đầu TK XVI
	2
	Tuần 14,15
	- Lược đồ khu vực Đông Nam Á TK X-TK XIII.
- Lược đồ khu vực Đông Nam Á từ TK XIII- TK XV
- Tranh ảnh và tư liệu liên quan.
- Phiếu học tập
	Phòng học

	15
	Bài 12: Vương quốc Cam-pu-chia
	1

	Tuần 15
	- Tranh ảnh, tư liệu liên quan.
- Sơ đồ quá trình hình thành và phát triển của vương quốc Cam-pu-chia.
- Lược đồ Cam-pu-chia từ TK IX-TK XVI.
	Phòng học.

	16
	Bài 13: Vương quốc Lào
	1
	Tuần 16
	- Tư liệu, tranh ảnh liên quan.
- Sơ đồ các giai đoạn phát triển của vương quốc Lào.
- lượng đồ vương quốc Lào
	Phòng học.

	17
	Chủ đề chung 2: Đô thị: Lịch sử và hiện tại
	3
	Tuần 16,17
	- Lược đồ các đô thị ở Lưỡng Hà cổ đại.
- Tranh ảnh và tư liêu liên quan
	Phòng học

	18
	Ôn tập cuối HKI            
	1
	Tuần 18
	- Bảng phụ.
- Phiếu học tập
	Phòng học

	
	Kiểm tra cuối HKI   
	1
	Tuần 18
	- Đề kiểm tra
	Phòng học.

	19
	Bài 14: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền Lê
	3
	Tuần 19-21
	- Lược đồ vị trí 12 xứ quân.
- Lược đồ kháng chiến chống Tống năm 981.
- Tranh ảnh và tư liệu liên quan
	Phòng học.

	20
	Bài 15: Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý
	4
	Tuần 22-24
	- Tư liệu, tranh ảnh liên quan
- Lược đồ cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077).
- Lược đồ trận chiến tại phòng tuyến sông Như Nguyệt

	Phòng học.

	21
	Bài 16: Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần
	3
	Tuần 24-25
	- Tranh ảnh và tư liệu liên quan
- Video hào khí ngàn năm về nhà Trần thành lập và xây dựng đất nước.
	Phòng học

	22
	Ôn tập giữa HKII
	1
	Tuần 26
	- Bảng phụ.
- Phiếu học tập
	Phòng học

	23
	Kiểm tra giữa HKII
	1
	Tuần 26
	- Đề kiểm tra
	Phòng học

	24
	Bài 17: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông-Nguyên
	3
	Tuần 27-29
	- Lược đồ ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên.
- Tranh ảnh và tư liệu liên quan
	Phòng học

	25
	Bài 18: Nhà Hô và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh
	2
	Tuần 30,31
	- Tranh ảnh, tư liêu liên quan
	Phòng học

	26
	Bài 19: Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)
	2
	Tuần 32
	- Lược đồ trận Tốt Động-Chúc Động.
- Lược đồ chiến thắng Chi Lăng-Xương Giang.
- Tranh ảnh và tư liệu liên quan
	Phòng học

	27
	Bài 20: Đại Việt thời Lê sơ (1428-1527)
	2
	Tuần 33
	- Tư liệu, tranh ảnh cuối thời Lê
	Phòng học

	28
	Bài 21: Vùng đất phía nam từ đầu TK X đến đầu TK XVI
	2
	Tuần 34
	-Lược đồ phong trào khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài
- Tranh ảnh, tư liêu liên quan
	Phòng học

	29
	Ôn tập cuối HKII
	1
	Tuần 35
	- Bảng phụ.
- Phiếu học tập
	Phòng học

	30
	Kiểm tra cuối HKII
	1
	Tuần 35
	- Đề kiểm tra
	Phòng học




MÔN LỊCH SỬ 8
Học kì I: 18 tuần = 36 tiết
Học kì II: 17 tuần = 17 tiết
Cả năm: 53 tiết

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Bài 1. Các cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu và Bắc Mỹ
	3
	Tuần 1,2
	- Lược đồ châu Âu, Mỹ. 
- Tranh 3 đẳng cấp ở Pháp cuối thế kỉ XVIII.
	Phòng học.

	2
	Bài 2: Cách mạng công nghiệp
	1
	Tuần 2
	- Hình ảnh về những thành tựu của cách mạng công nghiệp (Máy kéo sợi Gien-ny, Động cơ hơi nước…
	Phòng học.

	3
	Bài 3: Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XIV đến thế kỉ XIX
	2
	Tuần 3
	- Lược đồ các nước Đông Nam Á từ thế kỉ XVI-XIX.
- Hình ảnh thực dân phương tây xâm lược Đông Nam Á.
	Phòng học.

	4
	Bài 4: Xung đột Nam-Bắc triều và Trịnh-Nguyễn
	2
	Tuần 4
	- Lược đồ chia cắt Đàng Trong - Đàng Ngoài.
- Hình ảnh vua Lê- chúa Trịnh 
	Phòng học.

	5
	Bài 5: Quá trình khai phá vùng đất phía Nam từ TK XVI-XVIII
	2
	Tuần 5,6
	- Hình ảnh video về Nguyễn Hữu Cảnh.
- Lược đồ vùng đất phía Nam sau khi nhà Nguyễn lập phủ Gia Định 
	Phòng học.

	6
	Bài 6: Kinh tế, văn hóa và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI-XVIII
	2
	Tuần 7,8
	- Một số hình ảnh về sự phát triển kinh tế văn hóa như đồ thủ công (gốm, lụa…) các công trình kiến trúc như Đình, chùa,…
	Phòng học

	7
	Ôn tập giữa HKI
	1
	Tuần 9
	- Bảng phụ
- Phiếu học tập
	Phòng học.

	8
	Kiểm tra giữa HKI            
	1
	Tuần 9
	- Đề kiểm tra
	Phòng học.

	9
	Bài 6: Kinh tế, văn hóa và tôn giáo ở Đại Việt trong các thế kỉ XVI-XVIII
	1
	Tuần 10
	- Một số hình ảnh về sự phát triển kinh tế văn hóa như đồ thủ công (gốm, lụa…) các công trình kiến trúc như Đình, chùa,…
	Phòng học

	10
	Bài 7: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài TK XVIII
	1
	Tuần 10
	- Lược đồ nơi diễn ra các cuộc khởi nghĩa của nông dân thế kỉ XVIII.
- Hình ảnh về giai cấp thống trị vua quan thế kỉ XVIII.
	Phòng học.

	11
	Bài 8: Phong trào Tây Sơn
	3
	Tuần 11,12
	- Lược đồ khởi nhĩa nông dân Tây Sơn.
- Chân dung 3 anh em nhà Tây Sơn.
	Phòng học.

	12
	Bài 9: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc
	1
	Tuần 12
	- Lược đồ thuộc địa và vị trí địa lý các nước Anh- Pháp- Đức- Mỹ.
- Bảng so sánh vị trí kinh và thuộc địa của các Anh- Pháp- Đức- Mỹ.
	Phòng học.

	13
	Bài 10: Công xã Pa-ri (1871)
	1
	Tuần 13
	- Hình ảnh nước Pháp nửa sau thế kỉ XIX.
	Phòng học.

	14
	Bài 11: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác
	1

	Tuần 13
	- Hình ảnh phong trào công nhân, Mác, Ăng ghen.
	Phòng học.

	15
	Bài 12: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
	2
	Tuần 14,15
	- Lược đồ chiến tranh TG thứ nhất,
 - Hình ảnh vũ khí. Hậu quả của chiến tranh.
	Phòng học.

	16
	Bài 13: Cách mạng tháng Mười Nga 1917
	1
	Tuần 16
	- Hình ảnh khởi nghĩa của công nhân Pê tơ rô grat tháng 2/1917.
- Hình ảnh Lê- nin.
- Hình ảnh Hồng quân Liên Xô bao vây Cung Điện mùa Đông
	Phòng học.

	17
	Ôn tập cuối HKI
	1
	Tuần 17
	- Phiếu học tập
- Bảng phụ
	Phòng học

	18
	Kiểm tra cuối HKI
	1
	Tuần 18
	- Đề kiểm tra
	Phòng học

	19
	Bài 14: Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII-XIX
	2
	Tuần 19
	- Hình ảnh thành tựu của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII – XIX: xe lửa, tàu chạy bằng động cơ hơi nước. Vũ khí quân sự. Máy móc sản xuất nông nghiệp….
	Phòng học.

	20
	Bài 15: Trung Quốc
	1
	Tuần 20
	- Lược đồ Trung Quốc nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
- Lược đồ CM Tân Hợi.
- Hình ảnh Tôn Trung Sơn
	Phòng học

	21
	Bài 16: Nhật Bản
	1
	Tuần 20
	- Hình ảnh Thiên hoàng Minh Trị
- Lược đồ Nhật Bản nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
- Lược đồ thuộc địa đế quốc Nhật.
	Phòng học

	23
	Bài 17: Ấn Độ
	1
	Tuần 21
	- Lược đồ Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
- Hình ảnh về các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Anh
	Phòng học

	24
	Bài 18: Đông Nam Á
	2
	Tuần 21,22
	- Hình ảnh về các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Đông Nam Á chống thực dân.
- Lược đồ Đông Nam Á nửa sau thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
	Phòng học

	25
	Bài 19: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
	3
	Tuần 22-24
	- Lược đồ Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX.
- Hình ảnh về thành tựu kinh tế, Văn hóa, kiến trúc của Việt Nam thời kì này.
	Phòng học

	26
	Ôn tập kiểm tra giữa HKII
	1
	Tuần 25
	- Phiếu học tập
- Bảng phụ
	Phòng học.

	27
	Kiểm tra giữa HKII
	1
	Tuần 26
	- Đề kiểm tra
	Phòng học.

	28
	Bài 19: Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX
	1
	Tuần 27
	- Lược đồ Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX.
- Hình ảnh về thành tựu kinh tế, Văn hóa, kiến trúc của Việt Nam thời kì này.
	Phòng học

	29
	Bài 20: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858-1884)
	2
	Tuần 27,28

	- Lược đồ các cuộc kháng chiến chống Pháp ở 6 tỉnh Nam Kì. Các tỉnh Bắc kì.
- Hình ảnh các nhà lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp như Nguyễn Trung Trực, Trương Định….
	Phòng học

	30
	Bài 21: Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối TK XIX
	2
	Tuần 28,29
	- Lược đồ các phong trào, các cuộc khởi nghĩa chống pháp của nhân dân ta như phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế.
- Hình ảnh Hoàng Hoa Thám, Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghi…
	Phòng học

	27
	Bài 22: Trào lưu cải cách ở Việt Nam nửa cuối TK XIX
	1
	Tuần 29
	- Hình ảnh về các nhà cải cách: Nguyễn Trường Tộ…
	Phòng học.

	28
	Bài 23: Việt Nam đầu thế kỉ XX
	2
	Tuần 30
	- Lược đồ Việt Nam khi Pháp tiến hành khai thác thuộc địa.
- Hình ảnh thay đổi về kinh tế, cơ sở hạ tầng của Việt Nam sau khi Pháp tiến hành khai thác thuộc địa.
- Hình ảnh giai cấp nông dân và công nhân thời kì này.
- Hình ảnh các nhà yeu nước như Phan Bội Châu, Phan châu Trinh…
	Phòng học.

	29
	Chủ đề chung 2: Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông
	4
	Tuần 31-33
	- Bản đồ Việt Nam thế kỉ XXI.
- Tranh ảnh tuyên truyền bảo vệ Biển Đông Việt Nam.
- Các văn bản pháp lí bảo vệ lợi ích và quyền của Việt Nam ở Biển Đông
	Phòng học.

	30
	Ôn tập cuối HKII
	1
	Tuần 34
	- Phiếu học tập
- Bảng phụ
	Phòng học.

	31
	Kiểm tra cuối HKII
	1
	Tuần 35
	- Đề kiểm tra
	Phòng học.

















MÔN LỊCH SỬ 9
Học kì I: 18 tuần = 18 tiết
Học kì II: 17 tuần = 34 tiết
Cả năm: 52 tiết

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Bài 1: Nước Nga và Liên Xô từ 1918 đến 1945
	1
	Tuần 1
	- Lược đồ Liên Xô năm 1922.
- Tranh ảnh nước Nga và Liên Xô từ 1918 đến 1945.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
	Phòng học.

	2
	Bài 2: Châu Âu và nước Mĩ từ 1918 đến 1945
	2
	Tuần 2,3
	- Tranh ảnh châu Âu và nước Mỹ từ 1918 đến 1945.
- Các sơ đồ về tình hình châu Âu và nước Mỹ từ 1918 đến 1945.
- Bảng phụ.
- Phiếu học tập.
	Phòng học.

	3
	Bài 3: Châu Á từ 1918 đến 1945
	1
	Tuần 4
	- Tranh ảnh và tư liệu liên quan đến châu Á từ 1918 đến 1945.
- Lược đồ quá trình Nhật Bản xâm chiếm lãnh thổ Trung Quốc giai đoạn 1931-1938.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
	Phòng học.

	4
	Bài 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
	2
	Tuần 5
	- Tranh ảnh về diễn biến, hậu quả của chiến tranh thế giới thứ hai. 
- Tư liệu liên quan đến chiến tranh thế giới thứ hai.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
- Lược đồ mặt trận phía đông: Đức tấn công Liên Xô (1941-1942).
- Lược đồ trận phản công ở Xta-lin-grat của Hồng quân Liên Xô.
	Phòng học

	5
	Bài 5: Phong trào dân tộc dân chủ trong những năm 1918-1930
	1
	Tuần 6
	- Tranh ảnh về đám tang Phan Châu Trinh.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
	Phòng học

	6
	Bài 6: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập của Đảng cộng sản Việt Nam
	2
	Tuần 6,7
	- Tranh ảnh về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1918-1930.
- Tranh ảnh về Hội nghị thành lập ĐCSVN.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
- Lược đồ hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.
	Phòng học.

	7
	Bài 7: Phong trào cách mạng Việt Nam thời kì 1930-1939
	2
	Tuần 7,8
	- Tranh ảnh về phong trào dân chủ trong những năm 1936-1939.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
- Lược đồ phong trào Xô Viết Nghệ-Tĩnh 1930-1931.
	Phòng học.

	8
	Ôn tập giữa HKI
	1
	Tuần 8
	-Bảng phụ
-Phiếu học tập.
	Phòng học

	9
	Kiểm tra giữa HKI
	1
	Tuần 9
	- Đề kiểm tra

	Phòng học.

	10
	Bài 8: Cách mạng tháng Tám 1945
	3
	Tuần 10-12
	- Tranh ảnh về Việt Nam dưới ách thống trị của Pháp-Nhật Bản.
- Tranh ảnh về lễ thành lập đội tuyên truyền giải phóng quân.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
- Lược đồ khu giải phóng Việt Bắc.
	Phòng học.

	11
	Bài 9: Chiến tranh lạnh (1947-1989)
	1
	Tuần 13
	- Tranh ảnh về bức tường Béc-lin.
- Tranh ảnh về biểu hiện và hậu quả chủa chiến tranh lạnh.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
	Phòng học

	12
	Bài 10: Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945-1991
	2
	Tuần 14
	- Tranh ảnh về một số thành tựu tiêu biểu của Liên Xô về công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ..
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
- Lược đồ cộng đồng các quốc gia độc lập SNG năm 1991.
	Phòng học

	13
	Bài 11: Nước Mỹ và các nước Tây Âu từ 1945-1991
	2
	Tuần 15
	- Tranh ảnh về tình hình kinh tế, chi9nh1 trị của Mỹ và các nước Tây Âu từ 1945-1991.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
- Lược đồ các nước Liên minh châu Âu năm 1993.
	Phòng học

	14
	Bài 12: Mỹ La-tinh từ 1945-1991
	1

	Tuần 16
	- Tranh ảnh về Mỹ La-tinh từ 1945-1991.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
- Lược đồ các nước Mỹ La-tinh.
	Phòng học.

	15
	Bài 13: Một số nước ở châu Á từ 1945 đến năm 1991
	2
	Tuần 16,17
	- Tranh ảnh về tình hình một số nước châu Á từ 1945-1991.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
	

	16
	Chủ đề chung 1: Đô thị: Lịch sử và hiện tại
	1
	Tuần 17
	- Tranh ảnh và tư liệu liên quan.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
	Phòng học.

	17
	Ôn tập cuối HKI            
	1
	Tuần 18
	- Bảng phụ.
- Phiếu học tập
	Phòng học

	18
	Kiểm tra cuối HKI   
	1
	Tuần 18
	- Đề kiểm tra

	Phòng học.

	19
	Bài 14: Xây dựng và bảo vệ chính quyền nước Việt Nam dân cộng hoà (từ tháng 9-1945 đến tháng 12-1946).
	2
	Tuần 19,20
	- Tranh ảnh về diệt giặc đói, giặc dốt và kháng chiến chống Pháp.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
	Phòng học.

	20
	Bài 15: Những năm đầu Việt Nam kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946-1950).
	2
	Tuần 21,22
	- Tranh ảnh về những năm đầu kháng chiến chống Pháp từ 1946-1950.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
- Lược đồ chiến dịch Việt bắc thu-đông năm 1947.
- Lược đồ chiến dịch Biên Giới thu-đông năm 1950.
	Phòng học.

	21
	Bài 16: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi (1951-1954).
	2
	Tuần 23
	- Tranh ảnh và tư liệu liên quan.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
- Lược đồ hình thái chiến trường trên các mặt trận Đông-Xuân 1953-1954.
- Lược đồ diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
	Phòng học

	22
	Bài 17: Việt Nam từ 1954 đến 1965
	2
	Tuần 24
	- Tranh ảnh về nhân dân phá ấp chiến lược và nhân dân Sài Gòn biểu tình chống chính quyền Ngô Đình Diệm.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
	

	23
	Bài 18: Việt Nam từ 1965 đến 1975
	2
	Tuần 25
	- Tranh ảnh về hậu quả chiến tranh phá hoại miền Bắc của Mỹ.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
- Lược đồ trận Vạn Tường (8-1965).
- Lược đồ đường bay chính của máy bay B52 xâm lược miền Bắc trong 12 ngày đêm ở Hà Nội.
	

	24
	Ôn tập giữa HKII
	1
	Tuần 26
	- Bảng phụ.
- Phiếu học tập
	Phòng học

	25
	Kiểm tra giữa HKII
	1
	Tuần 26
	- Đề kiểm tra

	Phòng học

	26
	Bài 18: Việt Nam từ 1965 đến 1975
	1
	Tuần 27
	- Tranh ảnh và tư liệu liên quan.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
- Lược đồ diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
	Phòng học

	27
	Bài 19: Việt Nam từ 1976 đến 1991
	2
	Tuần 28,29
	- Tranh ảnh về công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc từ 1976-1991.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
- Lược đồ những cuộc tấn công của quân Trung Quốc vào biên giới phía Bắc Việt Nam (2-1979).
	Phòng học

	28
	Bài 20: Trật tự thế giới mới từ 1991 đến nay
	1
	Tuần 30
	- Tranh ảnh, tư liệu liên quan.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
	Phòng học

	29
	Bài 21: Liên bang Nga và nước Mỹ từ 1991 đến nay
	1
	Tuần 31
	- Lược đồ Liên bang Nga và nước Mỹ từ 1991 đến nay.
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
	

	30
	Bài 22: Châu Á từ năm 1991 đến nay
	1
	Tuần 32
	- Lược đồ châu Á từ 1991 đến nay.
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
	

	31
	Bài 23: Công cuộc đổi mới từ năm 1991 đến nay
	1
	Tuần 32
	- Tranh ảnh, tư liệu liên quan.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
	

	32
	Bài 24:  Cách mạng khoa học kỹ thuật và xu thế toàn cầu hóa.
	1
	Tuần 33
	- Tranh ảnh, tư liệu liên quan.
- Phiếu học tập.
- Bảng phụ.
	

	32
	Chủ đề chung 3. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.
	3
	Tuần 33,34
	- Bản đồ Việt Nam thế kỉ XXI.
- Tranh ảnh tuyên truyền bảo vệ Biển Đông Việt Nam.
- Các văn bản pháp lí bảo vệ lợi ích và quyền của Việt Nam ở Biển Đông
	

	33
	Ôn tập cuối HKII
	1
	Tuần 35
	- Bảng phụ.
- Phiếu học tập
	Phòng học

	34
	Kiểm tra cuối HKII
	1
	Tuần 35
	- Đề kiểm tra
	Phòng học




















PHẦN B                                                                       MÔN ĐỊA LÍ 6
Học kì I: 18 tuần = 36 tiết
Học kì II: 17 tuần = 17 tiết
Cả năm: 53tiết

	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Bài mở đầu. Tại sao cần học Địa lí
	1
	Tuần 1
	Tranh ảnh về các hiện tượng tự nhiên
	Lớp học

	2
	Bài 1. Hệ thống kinh, vĩ tuyến và toạ độ địa lí .
	2
	Tuần 2, Tuần 3
	Quả địa cầu, Video về hệ thống kinh, vĩ tuyến.
	Lớp học

	3
	Bài 2. Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng
	2
	Tuần 4, Tuần 5
	Hình 2.1 Sgk
Bản đồ khu vực trung tâm hành chính TP HCM
	Lớp học

	4
	Bài 3. Tìm đường đi trên bản đổ
	2
	Tuần 5, Tuần 6
	Hình 3.1; Hình 3.2; Hình 3.3
Hình 3.4 Sgk
	Lớp học

	5
	Bài 4. Lược đồ trí nhớ
	1
	Tuần 6
	Hình 4.1 Sgk
	Lớp học

	6
	Bài 5. Vị trí Trái Đất trong hệ Mặt Trời. Hình dạng, kích thước củaTrái Đất
	1
	Tuần 7
	Vị trí trái đất trong hệ mặt trời
H 5.2; H 5.3 Sgk
	Lớp học

	7
	Bài 6. Chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả
	2
	Tuần 7,8
	Quả địa cầu.
H 6.1; H 6.2; H6.3; H6.4; H6.5
	Lớp học

	8
	Ôn tập chương I
	1
	Tuần 8
	
	Lớp học

	9
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	Tuần 9
	
	Lớp học

	10
	Bài 7. Chuyển động quanh Mặt Trời của Trái Đất và hệ quả
	2
	Tuần 10,11
	Hình chuyển động quanh mặt trời của Trái Đất và các mùa ở bán cầu Bắc
Hình ngày đêm của trái đất vào các ngày 22/6 và 22/12
Hình hiện tượng ngày, đêm dài ngắn theo mùa
	Lớp học

	11
	Bài 8. Thực hành Xác định phương hướng ngoài thực tế
	1
	Tuần 12
	La bàn
	Lớp học

	12
	CHƯƠNG 3: CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT
Bài 9. Cấu tạo của Trái Đất. Động đất và núi lửa
	1
	Tuần 13
	Hình 9.1; H 9.3; H 9.4 Sgk
Tranh ảnh về núi lửa, động đất. 
	Lớp học

	13
	Bài 10. Quá trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản
	2
	Tuần 14
	Hình 10.1; H10.2; H10.3
Lược đồ khoáng sản Việt Nam
	Lớp học

	14
	Bài 11. Thực hành đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản
	2
	Tuần 15
	Hình 11.1; H 11.2; H 11.3 Sgk
	Lớp học

	

15
	CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Bài 12. Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên Trái Đất
	2
	Tuần 16
	H12.1; H12.4; H 12.5 Sgk
	Lớp học

	16
	Bài 13. Thời tiết và khí hậu. Các đới khí hậu trên Trái Đất.
	2
	Tuần 17
	H 13.1; H13.2; H13.3; H13.4 Sgk
	Lớp học

	17
	Ôn tập HKI
Kiểm tra cuối kì
	2
	Tuần 18
	Tranh ảnh, vi deo
Đề kiểm tra
	Lớp học

	18
	Bài 14. Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu
 và lượng mưa
	2
	Tuần 19,20
	Tranh ảnh về biến đổi khí hậu, và ứng phó với sự biến đổi khí hậu
	Lớp học

	19
	.Bài 15. Thực hành
 Phân tích biểu đồ nhiệt độ
	1
	Tuần 21
	H15.1 và H15.2 Sgk 
	Lớp học

	20
	CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN  TRÁI ĐẤT
Bài 16. Thuỷ quyển. Vòng tuần hoàn nước. Nước ngẩm, băng hà
	2
	Tuần 22, 23
	Mô hình nước trên Trái Đất
Mô hình vòng tuần hoàn nước
Mô hình một hệ thống sông
	Lớp học

	21


	. Bài 17. Sông và hồ.
	1
	Tuần 23
	Lược đồ sông ngòi Việt nam
Mô hình một hệ thống sông
	Lớp học

	22
	Bài 18: Biển và đại dương
	2
	Tuần 24
	Vị trí của mặt trời, mặt trăng và trái đất vào các ngày triều cường, triều kém.
Dòng biển trong các Đại Dương
	Lớp học

	23
	CHƯƠNG 6: ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT
Bài 19. Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình
	2
	Tuần 25
	Bản đồ các nhóm đất trên thế giới.
Lược đồ các nhóm đất chính ở Việt Nam
	Lớp học

	24
	Ôn tập GKII
	1
	Tuần 26
	.
	Lớp học

	25
	Kiểm tra GK II
	1
	Tuần 26
	.
	Lớp học

	26
	Bài 20. Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới

	3
	Tuần 27,28,29
	Hình ảnh về một số sinh vật ở nước ta và trên thế giới.
H20.3 Sgk. Video về môi trường sống của giới sinh vật
	Hs tự làm 

	27
	Bài 21. Thực hành 
Tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương
	2
	Tuần 30,31
	+  Tranh, ảnh
+ Atlat Địa lý Việt Nam
	Lớp học

	28
	CHƯƠNG 7: CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN
Bài 22. Dân số và phân bố dân cư
	2
	Tuần 32 
	Lược đồ phân bố dân cư VN

	Lớp học

	29
	Bài 23. Con người và thiên nhiên
	2
	Tuần 33
	Tranh ảnh về những tác động tiêu cực của con người đến thiên nhiên
Mô hình vai trò của thiên nhiên đến sinh hoạt và sản xuất
	Lớp học

	30
	Bài 24. Thực hành 
Tác động của con người đến thiên nhiên
	2
	Tuần 34
	Sơ đồ về tác động của con người đến thiên nhiên.
Tranh ảnh, video 
	Lớp học

	31
	Ôn tập học kì II
	1
	Tuần 35
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	32
	Kiểm tra cuối kì II
	    1
	   Tuần 35
	
	



























MÔN ĐỊA LÍ 7
Học kì I: 18 tuần = 18 tiết
Học kì II: 17 tuần = 34 tiết
Cả năm: 52 tiết


	STT
	Bài học

	Số tiết

	Thời điểm
	Thiết bị dạy học

	Địa điểm dạy học

	1
	Bài 1: Thiên nhiên Châu Âu
	03
	Tuần 1,2
	Bản đồ tự nhiên châu Âu.
Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở châu Âu.
	Dạy học trên lớp

	2
	Bài 2: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Âu.
	02
	Tuần 2,3
	- Bản đồ tỉ lệ dân đô thị và một số đô thị ở châu Âu năm 2020
- Các biểu đồ, bảng số liệu về dân cư châu Âu 
	Dạy học trên lớp

	3
	Bài 3: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu.
	02
	Tuần 3,4
	Hình ảnh, video về khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên ở châu Âu.

	Dạy học trên lớp

	5
	Bài 4: Liên minh châu Âu.
	01
	Tuần 4
	Bản đồ các nước thuộc liên minh Châu Âu
	Dạy học trên lớp

	6
	Bài 5: Thiên nhiên châu Á
	02
	Tuần 5,6
	Tranh ảnh về cảnh quan tự nhiên c Á.
	Dạy học trên lớp

	7
	Bài 6: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Á
	02
	Tuần 7,8
	- Bản đồ mật độ dân số và một số đô thị lớn ở châu Á, năm 2020
	Dạy học trên lớp

	8
	Ôn tập
	01
	Tuần 9
	Đề cương
	Dạy học trên lớp

	9
	Kiểm tra giữa kì I
	01
	Tuần 9
	Đề kiểm tra
	Dạy học trên lớp

	10
	Bài 7: Bản đồ chính trị châu Á, các khu vực của Châu Á
	02
	Tuần 10
	- Bản đồ chính trị châu Á.
- Bản đồ tự nhiên của từng khu vực châu Á.
	Dạy học trên lớp

	11
	Bài 8:  Thực hành: Tìm hiểu về các nền kinh tế lớn và kinh tế mới nổi của châu Á.
	01
	Tuần 11
	- Bản đồ (tự nhiên, hành chính, kinh tế) của bốn nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin – ga - po.
- Các hình ảnh, video về sự phát triển kinh tế của các quốc gia trên.
	Dạy học trên lớp

	12
	Bài 9: Thiên nhiên châu Phi.
	02
	Tuần 11,12
	- Bản đồ các đới khí hậu ở châu Phi.
- Bản đồ các môi trường tự nhiên ở châu Phi.
	Dạy học trên lớp

	13
	Bài 10: Đặc điểm dân cư, xã hội châu Phi.
	02
	Tuần 12,13
	Video, tranh ảnh
	Dạy học trên lớp

	14
	Bài 11: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên châu Phi.
	02
	Tuần 14,15
	Hình ảnh tư liệu và môi trường thiên nhiên, cách khai thác và bảo vệ môi trường ở châu Phi

	Dạy học trên lớp

	15
	Bài 12: Thực hành: sưu tầm tư liệu về Cộng hòa Nam Phi.
	02
	Tuần 16,17
	- Bảng số liệu/bản đồ Nam Phi phóng to
- Hình ảnh về Nam Phi có liên quan
	Dạy học trên lớp

	16
	Ôn tập
	01
	Tuần 17
	Đề cương
	Dạy học trên lớp

	17
	KIỂM TRA HKI
	01
	Tuần 18
	Đề kiểm tra
	Dạy học trên lớp

	18
	Bài 13: Phát kiến ra Châu Mỹ, vị trí địa lí và phạm vi Châu Mỹ
	01
	Tuần 19
	- Bản đồ thế giới.
- Bản đồ tự nhiên châu Mỹ.
	Dạy học trên lớp

	19
	Bài 14: Thiên nhiên và dân cư, xã hội Bắc Mỹ
	03
	Tuần 19, 20
	- Bản đồ tự nhiên khu vực Bắc Mỹ
- Bản đồ khí hậu khu vực Bắc Mỹ
	Dạy học trên lớp

	20
	Bài 15: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững, một số trung tâm kinh tế của Bắc Mỹ.
	02
	Tuần 21
	Video, tranh ảnh
	Dạy học trên lớp

	21
	Bài 16: Thiên nhiên Trung và Nam Mỹ.
	02
	Tuần 22
	- Bản đồ tự nhiên châu Mỹ.
- Bản đồ các đới và kiểu khí hậu ở Trung và Nam Mỹ.
	Dạy học trên lớp

	22
	Bài 17: Đặc điểm dân cư Trung và Nam Mỹ, vấn đề đô thị hóa, văn hóa Mỹ la tinh
	01
	Tuần 23
	- Bản đồ phân bố dân cư và một số đô thị ở Trung và Nam Mỹ 2020.
- Hình ảnh về văn hóa Mỹ Latinh.

	Dạy học trên lớp

	23
	Bài 18: Vấn đề khai thác, sử dụng và bảo vệ rừng A-ma-dôn
	01
	Tuần 24
	- Bản đồ tự nhiên Trung và Nam Mỹ; 
- Các video, hình ảnh về rừng 
	Dạy học trên lớp

	24
	Ôn tập
	01
	Tuần 25
	Đề cương
	Dạy học trên lớp

	25
	Kiểm tra giữa kì II
	01
	Tuần 26
	Đề kiểm tra
	Dạy học trên lớp

	26
	Bài 19: Thiên nhiên Châu Đại Dương
	02
	Tuần 27
	- Hình ảnh, video về thiên nhiên châu Đại Dương
	Dạy học trên lớp

	27
	Bài 20: Đặc điểm dân cư, xã hội Ô-xtrây-li-a
	02
	Tuần 28
	Bản đồ phân bố dân cư và  một số đô thị ở ôxtrâylia
	Dạy học trên lớp

	28
	Bài 21: Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ thiên nhiên Ô-xtrây-li-a
	02
	Tuần 29
	Bản đồ khoáng sản Ô xtrây –li-a
	Dạy học trên lớp

	29
	Bài 22: Vị trí địa lí, lịch sử khám phá và nghiên cứu Châu Nam cực
	01
	Tuần 30
	- Bản đồ tự nhiên Châu Nam Cực.
- Tranh ảnh, video về châu Nam Cực

	Dạy học trên lớp

	30
	Bài 23: Thiên nhiên Châu Nam cực
	02
	Tuần 30,31
	- Bản đồ châu Nam Cực.
- Tranh ảnh, video về châu Nam Cực: 
	Dạy học trên lớp

	31
	CHỦ ĐỀ CHUNG 2: ĐÔ THỊ: LỊCH SỬ VÀ HIỆN TẠI
	03
	Tuần 31, 32,33
	Tranh ảnh các đô thị
	Dạy học trên lớp

	32
	Ôn tập
	01
	Tuần 34
	Đề cương
	Dạy học trên lớp

	33
	Kiểm tra HKII

	01
	Tuần 35
	Đề kiểm tra
	Dạy học trên lớp






















MÔN ĐỊA LÍ 8
Học kì I: 18 tuần = 18 tiết 
Học kì II: 17 tuần = 34 tiết
Cả năm: 52 tiết
	STT

	Bài học
	
	Số tiết

	Thời điểm

	Thiết bị dạy học

	Địa điểm dạy học

	CHƯƠNG 1. ĐẶC ĐIỂM VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ, ĐỊA HÌNH VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

	1
	Bài 1. Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
	02
	Tuần 1,2
	- Bđ Việt Nam và khu vực Đông Nam Á
- BĐ hành chính Việt Nam
	Lớp học

	2
	Bài 2. Đặc điểm của địa hình 
	03
	Tuần 3,4,5
	- BĐ địa hình Việt Nam
- Các đoạn phim về địa hình Việt Nam, các khu vực địa hình
	Lớp học

	3
	Bài 3. Ảnh hưởng của địa hình đối với sự phân hoá tự nhiên và khai thác kinh tế
	02
	Tuần 5,6
	 - Tranh ảnh, phim ảnh hưởng của địa hình tới sự phân hoá tự nhiên, khai thác kinh tế 
	Lớp học

	4
	Bài 4. Đặc điểm chung của tài nguyên khoáng sản, sử dụng hợp lí tài nguyên khoáng sản
	02
	Tuần 6,7
	- BĐ khoáng sản Việt Nam
- Tranh ảnh, phim về khai thác sử dụng khoáng sản
	Lớp học

	
5
	Bài 5. Thực hành: Phân tích đặc điểm phân bố các loại khoáng sản chủ yếu
	01
	Tuần 7
	- BĐ khoáng sản Việt Nam

	Lớp học

	CHƯƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VÀ THUỶ VĂN VIỆT NAM

	6
	Bài 6. Đặc điểm khí hậu
	02
	
Tuần 8
	- BĐ khí hậu Việt Nam
- Tranh ảnh, phim về sự phân hoá khí hậu Việt Nam
	Lớp học

	7
	Kiểm tra giữa kì
	01
	Tuần 9
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	8
	Chủ đề 1. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
	03
	Tuần 10,11,12
	- BĐ châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long
- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh
	Lớp học

	9
	Bài 7. Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu
	02
	Tuần 13, 14
	- Bảng số liệu 1 số trạm khí tượng
	Lớp học

	10
	Bài 8. Đặc điểm thuỷ văn
	04
	Tuần 14, 15,16
	- BĐ các hệ thống sông Việt Nam
- Tranh ảnh, phim về sử dụng, khai thác thuỷ văn Việt Nam
	Lớp học

	11
	Bài 9. Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam
	03
	Tuần 16,17
	- Bảng số liệu thể hiện biến đổi khí hậu
- Tranh ảnh, phim về biến đổi khí hậu
	Lớp học

	12
	Ôn tập
	01
	Tuần 18
	Đề cương
	Lớp học

	13
	Kiểm tra cuối kì LS & ĐL
	01
	Tuần 18
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	14
	Bài 10. Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước
	03
	Tuần 19,20,21
	- Tranh ảnh, phim về thể hiện vại trò của khí hậu và nước
	Lớp học

	CHƯƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM THỔ NHƯỠNG VÀ SINH VẬT VIỆT NAM

	14
	Bài 11. Đặc điểm chung và sự phân bố của lớp phủ thổ nhưỡng
	03
	Tuần 22,23
	- BĐ thổ nhưỡng Việt Nam
- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh
	Lớp học

	15
	Bài 12. Sử dụng hợp lí tài nguyên đất
	03
	Tuần 24,25
	- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh khại thác và sử dụng đất
	Lớp học

	16
	Bài 13. Đặc điểm của sinh vật và vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học
	02
	Tuần 25,26
	- BĐ phân bố thực động vật Việt Nam
- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh
	Lớp học

	17
	Kiểm tra giữa kỳ II
	01
	26
	Đề cương
	Lớp học

	CHƯƠNG 4. BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

	19
	Bài 14. Vị trí địa lí biển Đông, các vùng biển của Việt Nam
	04
	Tuần 27,28,29,30
	- BĐ vị trí và phạm vi Biển Đông, vùng biển Việt Nam
- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh
	Lớp học

	20
	Bài 15. Đặc điểm tự nhiên, môi trường và tài nguyên vùng biển đảo Việt Nam
	05
	Tuần 31,32,33
	- BĐ tự nhiên vùng biển, đảo Việt Nam
- Bảng số liệu, tư liệu, phim, tranh ảnh
	Lớp học

	21
	Ôn tập 
	02
	Tuần 33, 34
	Đề cương
	Lớp học

	22
	Kiểm tra cuối kỳ
	01
	Tuần 35
	Đề kiểm tra
	Lớp học













MÔN ĐỊA LÍ 9
Học kì I: 18 tuần = 36 tiết
Học kì II: 17 tuần = 17 tiết
Cả năm: 53 tiết
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	 

	1
	Bài 1. Dân cư và dân tộc, chất lượng cuộc sống
	02

	Tuần 1

	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt
- Bảng số liệu dân cư
	Lớp học

	2
	Bài 2: Phân bố dân cư và các loại hình quân cư
	
01

	Tuần 2
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt
- Bản đồ dân số Việt Nam
	Lớp học

	3
	Bài 3. Thực hành: Phân tích vấn đề việc làm ở địa phương
	
01

	Tuần 2


	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt

	Lớp học

	4
	Bài 4. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
	02

	Tuần 3
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt
- Hình ảnh nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản
	Lớp học

	5
	Bài 5. Thực hành: Viết báo cáo về một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả
	01

	Tuần 4
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt

	Lớp học

	6
	Bài 6. Công nghiệp
	
02

	Tuần 4,5
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt
	Lớp học

	7
	Bài 7. Thực hành: Xác định các trung tâm công nghiệp chính ở nước ta 
	
01

	Tuần 6

	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt
- Bản đồ các trung tâm công nghiệp
	Lớp học

	8
	Bài  8. Dịch vụ 

	02

	Tuần 7,8

	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt
- Bản đồ Việt Nam
	Lớp học

	9
	Ôn tập
Kiểm tra GK I
	01
01
	Tuần 9
	Hệ thống câu hỏi ôn tập
Đề KT
	Lớp học

	10
	Bài 9. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	02 

	Tuần 10

	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt
- Hình ảnh , lược đồ vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ
	Lớp học

	

	11
	Bài 10. Thực hành: Vẽ sơ đồ thể hiện các thế mạnh về tự nhiên để phát triển kinh tế – xã hội của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ 
	02

	Tuần 11

	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt

	Lớp học

	12
	Bài 11. Vùng Đồng bằng sông Hồng
	03

	Tuần 12,13
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt
- Lược đồ Vùng Đồng bằng sông Hồng
	Lớp học

	13
	Bài 12. Thực hành: Sưu tầm tư liệu và trình bày về vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
	02

	Tuần 13,14
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt

	Lớp học

	14
	Bài 13. Bắc Trung Bộ
	02

	Tuần 15,16
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt
- Bản đồ Bắc Trung Bộ
	Lớp học

	15
	Ôn tập 
	01

	Tuần 17
	Hệ thống câu hỏi ôn tập
	Lớp học

	16
	KTCK I
	01

	Tuần 18
	Đề kiểm tra
	Lớp học

	

	17
	Bài 14. Thực hành: Tìm hiểu vấn đề phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở Bắc Trung Bộ 
	01

	Tuần 19
	- Máy tính, bảng tương tác
- Hình ảnh, video về thiên tai, biến đổi khí hậu ở Bắc Trung Bộ
	Lớp học

	

	18
	Bài 15.  Duyên hải Nam Trung Bộ 
	
02


	
Tuần 19,20
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt
- Bản đồ Duyên hải Nam Trung Bộ

	Lớp học

	19
	Bài 16. Thực hành: Phân tích ảnh hưởng của hạn hán và sa mạc hoá đối với phát triển kinh tế xã hội ở vùng khô hạn Ninh Thuận – Bình Thuận
	01

	Tuần 20

	- Máy tính, bảng tương tác
- Bản đồ Ninh Thuận – Bình Thuận
	Lớp học

	20
	Bài 17. Vùng Tây Nguyên
	03

	Tuần 21, 22
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt
- Bản đồ Vùng Tây Nguyên
	Lớp học

	21
	Bài 18. Thực hành: Vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế – xã hội ở Tây Nguyên
	01

	Tuần 22
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt

	Lớp học

	22
	Bài 19. Vùng Đông Nam Bộ
	02

	Tuần 23,24
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt

	Lớp học

	23
	Ôn tập
Kiểm tra GKII 
	01
01
	Tuần 25,26
	Câu hỏi hệ thống hoá kiến thức 
Đề KT
	

	24
	Bài 20. Thực hành: Viết báo cáo về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	01

	Tuần 27

	- - Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt

	Lớp học

	25
	Bài 21. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	03

	Tuần 27,28
	- Lược đồ Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	Lớp học

	26
	Bài 22. Thực hành: Tìm hiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với Đồng bằng sông Cửu Long 
	
02

	Tuần 29

	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt
- Hình ảnh, video về biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long
	Lớp học

	27
	Bài 23. Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển đảo 
	02

	Tuần 30
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt
- Hình ảnh, video về môi trường biển đảo
	Lớp học

	28
	Chủ đề 2. Văn minh châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
	02

	Tuần 31
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt
- Hình ảnh, video về châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long
	Lớp học

	29
	Chủ đề 3. Bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông   
	02

	Tuần 32,33
	- Máy tính, bảng tương tác, bút tương tác, phần mềm ppt

	Lớp học

	30
	Ôn tập
	01

	Tuần 34
	Hệ thống hoá kiến thức
	Lớp học

	31
	KTCK II
	01

	Tuần 35
	Đề kiểm tra
	Lớp học



II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................



TỔ CHUYÊN MÔN                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
   

     Đặng Văn Lời                                                                                                      Phan Thị Kim Ly
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